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TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HOẰNG HÓA         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Tỉnh Thanh Hóa                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

   Bản án số: 46/2017/HSST 

          Ngày 22/6/2017. 

NHÂN DANH  

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HOẰNG HÓA 
 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:   Ông Nguyễn Ngọc Thắng 

Các Hội thẩm nhân dân:               Ông Hoàng Văn Hải 

                                                          Ông Nguyễn Minh Hùng 

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hoa - Cán bộ Tòa án nhân dân 

huyện Hoằng Hóa. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoằng Hóa tham gia phiên tòa: 

                                                          Ông Lê Văn Toàn -  Kiểm sát viên 

Ngày 22 tháng 6 năm 2017 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Hoằng Hóa xét xử sơ 

thẩm vụ án hình sự thụ lý số 39/2017/HSST ngày 28 tháng 4 năm 2017 đối với: 

Bị cáo Nguyễn Danh T; Sinh năm 1995 tại Thanh Hóa; Trú tại: phố PII, phường T, 

thành phố TH, tỉnh Thanh Hóa; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; 

Con ông Nguyễn Danh T và bà Đỗ Thị Đ; Vợ, con: Chưa; Tiền sự, tiền án: Không; Bị cáo 

bị bắt tạm giữ từ ngày 09/01/2017 đến ngày 18/01/2017, đang thực hiện Lệnh cấm đi khỏi 

nơi cư trú, bị cáo có mặt. 

Người bị hại: Anh Hoàng Văn L, sinh năm 1992 (Có mặt). 

Địa chỉ: thôn 4, xã V, huyện H, tỉnh Thanh Hóa. 

NHẬN THẤY
 

Bị cáo Nguyễn Danh T bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoằng Hóa truy tố về hành 

vi phạm tội như sau:  

Khoảng 23
h
30’ ngày 25/12/2016 Nguyễn Danh T, Trương Tuấn A, Trần Đình B và Lê 

Trọng T rủ nhau đến quán karaoke Jackson ở xã Hoằng V. T có gọi điện cho Hoàng Văn L 

yêu cầu cho tiếp viên nữ đến cùng hát. L đồng ý và hẹn 15 phút. T, A, B và T ra cầu đoạn 
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qua Quốc lộ 10, xã Hoằng V ngồi đợi. Đến 00
h
30’ngày 26/12/2016 L đi chơi về thấy T, A, 

B và T đang ngồi trên cầu, L cho rằng họ đang đợi đánh mình nên L đã vào nhà anh Th lấy 

01 con dao phay dắt sau lưng đi ra, L dùng chân đạp vào mặt B và đạp T. Thấy vậy T vào 

can ngăn thì bị L chém vào chân, tay. T chạy vào ngõ nhà anh Th nhặt được 01 con dao 

nhọn (loại dao thái gọt hoa quả) tiến lại từ phía sau và cầm dao đâm một phát vào vùng thắt 

lưng trái anh L làm L ngã quỵ xuống đường. L được mọi người đưa đi cấp cứu và điều trị tại 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. 

Tại biên bản khám thương hồi 09
h
30’ngày 27/12/2016 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Thanh Hóa, Hoàng Văn Long bị thương tích như sau: 01 vết thương vùng thắt lưng trái kích 

thước 03cm x 05cm, bờ mép sắc gọn.  

Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 52/2017/TTPY ngày 24/02/2017 

của Trung tâm pháp y tỉnh Thanh Hóa kết luận: Anh Hoàng Văn L bị Nguyễn Danh T gây 

thương tích 70% sức khỏe. 

Về dân sự: anh Hoàng Văn L yêu cầu bồi thường toàn bộ các chi phí cho việc chữa trị 

thương tích do Nguyễn Danh T gây ra.  

Tại bản cáo trạng số 46/Ctr/VKS-HH ngày 27 tháng 4 năm 2017 Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Hoằng Hóa đã truy tố bị cáo Nguyễn Danh T về tội “Cố ý gây thương tích” theo 

khoản 3 Điều 104 của Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa Kiểm sát viên thực hành quyền công tố giữ nguyên quyết định truy tố đối 

với bị cáo về tội danh, điều luật nêu trên và sau khi đánh giá tính chất vụ án, xem xét các 

tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 3 

Điều 104, điểm b, đ, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 của Bộ luật Hình sự và đề nghị mức hình 

phạt đối với bị cáo Nguyễn Danh Trường từ 06 năm tù đến 07 năm tù. 

Về bồi thường thiệt hại: Chấp nhận việc thỏa thuận của hai bên về số tiền chi phí cấp 

cứu, điều trị tại các bệnh viện và tiền mất thu nhập, công người chăm sóc. 

Buộc bồi thường khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần tương đương 35 tháng lương 

cơ sở do Nhà nước quy định. 

Tại phiên tòa bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội đúng như Cáo trạng đã truy tố, đồng ý 

với bản luận tội của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa và xin Hội đồng xét xử xem xét cho 

được hưởng mức hình phạt nhẹ nhất để sớm trở về cộng đồng. Về bồi thường thiệt hại chấp 

nhận các khoản yêu cầu của người bị hại gồm chi phí cấp cứu, điều trị, công người chăm 

sóc, mất thu nhập và khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần đề nghị giải quyết theo quy định 

của pháp luật. 
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Tại phiên tòa người bị hại đề nghị xử lý bị cáo về hình sự theo quy định của pháp luật. 

Về bồi thường thiệt hại yêu cầu bị cáo bồi thường gồm: Tiền viện phí, chí phí điều trị, chi 

phí khám lại ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa là 55.380.807 đồng; Tiền viện phí, chí 

phí điều trị ở Bệnh viện Việt Đức là 45.524.000 đồng; Tiền chi phí giám định; Tiền công 

một người chăm sóc thời gian 4 tháng là 24.000.000 đồng; Tiền mất thu nhập của người bị 

hại trong thời gian phải điều trị thương tích 4 tháng là 24.000.000 đồng. Tiền mất bù đắp tổn 

thất về tinh thần đề nghị theo quy định của pháp luật và người bị hại đồng ý với mức 35 

tháng lương cơ sở theo như đại diện Viện kiểm sát đề nghị. Bị cáo đã bồi thường được 

50.000.000 đồng. 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ vào kết quả 

tranh luận tại phiên tòa trên cở sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát 

viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác. 

XÉT THẤY 

Lời khai của bị cáo tại phiên tòa, bản tự khai, lời khai tại cơ quan điều tra, lời khai của 

người bị hại, biên bản xem xét dấu vết trên thân thể và các tài liệu chứng cứ khác có trong 

hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa có đủ cơ sở kết luận: Khoảng 0
h
30’ngày 

26/12/2016 anh Hoàng Văn L đi đến khu vực Quốc lộ 10 qua xã Hoằng V có gặp B, T, T và  

A, anh L cho rằng họ đang ngồi đợi đánh mình nên vào nhà anh Th lấy một con dao, dắt vào 

sau lưng đi ra, L dùng chân đạp B và T. Thấy vậy T lại căn ngăn thì bị L chém vào chân, 

tay. Nguyễn Danh T chạy vào ngõ nhà anh Th nhặt được một con dao nhọn tiến lại từ phía 

sau và dùng dao đâm một phát vào vùng thắt lưng anh L, làm anh L ngã quỵ xuống đường 

và mọi người đưa anh L đi cấp cứu. Tại biên bản khám thương hồi 09
h 
30’ngày 27/12/2016 

tại Bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa, Hoàng Văn L bị thương tích như sau: 01 vết thương 

vùng thắt lưng trái kích thước 03cm x 05cm, bờ mép sắc gọn. Theo bản kết luận giám định 

pháp y về thương tích số 52/2017/TTPY ngày 24/02/2017 của Trung tâm pháp y tỉnh Thanh 

Hóa kết luận: Anh Hoàng Văn L bị Nguyễn Danh T gây thương tích 70% sức khỏe. Hành vi 

dùng dao gây thương tích cho anh Long của bị cáo Nguyễn Danh T đã đủ yếu tố cấu thành 

tội phạm của tội “Cố ý gây thương tích” tội phạm, hình phạt được quy định và trừng trị tại 

khoản 3 Điều 104 của Bộ luật Hình sự.  

Xét tính chất của vụ án thì thấy: Hành vi của bị cáo Nguyễn Danh T đã xâm phạm đến 

quyền được tôn trọng về sức khỏe được pháp luật bảo vệ. Hành vi gây thương tích của bị 

cáo là rất nghiêm trọng, nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự trị an, an toàn xã hội, 
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gây ảnh hưởng xấu trong khu vực dân cư. Do đó cần phải xử lý nghiêm, có hình phạt phù 

hợp nhằm giáo dục bị cáo và giáo dục chung cho xã hội. 

Xét về tình tiết tặng nặng: Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. 

Xét về tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn 

khai báo, thể hiện sự ăn năn hối cải, đã bồi thường được một phần thiệt hại, bị cáo tiền án 

tiền sự không, bị cáo phạm tội cũng một phần bị kích động tinh thần do hành vi trái pháp 

luật của người bị hại, sau khi phạm tội đã ra đầu thú. Do đó cần áp dụng các quy định của 

khoản 1, 2 Điều 46 của Bộ luật Hình sự để lượng giảm cho bị cáo một phần hình phạt tạo 

điều kiện cho bị cáo cải tạo tốt và thể hiện chính sách nhân đạo của pháp luật Nhà nước ta.  

Về bồi thường thiệt hại: Bị cáo Nguyễn Danh T đã gây thương tích cho anh Hoàng 

Văn L phải chi phí cấp cứu, điều trị gồm: 

- Bệnh viện Đa khoa Hoằng Hóa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu, điều trị, 

chi phí khám lại là 55.380.807 đồng. 

- Bệnh viện Việt Đức Hà Nội là 45.524.000 đồng. 

- Chi phí giám định thương tật 3.000.000 đồng. 

- Tiền mất thu nhập trong thời gian 4 tháng là 24.000.000 đồng. 

- Tiền công một người chăm sóc trong thời gian điều trị là 24.000.000 đồng. 

Bị cáo chấp nhận các khoản yêu cầu trên của người bị hại. Xét thấy đây là các khoản 

chi phí hợp lý có căn cứ và bị cáo hoàn toàn tự nguyện, việc tự nguyện của bị cáo không trái 

pháp luật, không trái đạo đức xã hội nên chấp nhận việc thỏa thuận bồi thường của hai bên. 

Do thương tích của anh L phải chịu 70% sức khỏe nên cần buộc phải bồi thường một 

khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần và theo đề nghị của đại diện Viện kiểm sát áp dụng 

mức tương đương 35 tháng lương cơ sở là 1.210.000 đồng x 35 tháng = 42.350.000 đồng. 

Tại phiên tòa người bị hại, bị cáo đồng ý với mức đề nghị của đại diện Viện kiểm sát, xét 

thấy mức bồi thường tổn thất về tinh thần trên là phù hợp với quy định của Điều 590 Bộ luật 

Dân sự nên chấp nhận. 

Về vật chứng: Một con dao bị cáo dùng vào việc phạm tội, sau khi bị cáo gây thương 

tích cho người bị hại đã bỏ lại tại hiện trường, Cơ quan điều tra đã truy tìm vật chứng nhưng 

không thu giữ được. 

Về án phí: Bị cáo chịu án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự sở thẩm theo quy định 

của pháp luật. 

Vì các lẽ trên: 
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QUYẾT ĐỊNH 

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Danh T phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 

¸p dụng: Khoản 3 Điều 104, điểm b, đ, p khoản 1, 2 Điều 46 cña Bé luËt H×nh sù. 

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Danh T 05 (Năm) năm tù, được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 

09/01/2017 đến ngày 18/01/2017. Thời gian chấp hành hình phạt tù kể từ ngày bắt đi thi 

hành án hình sự.  

Về bồi thường thiệt hại: Áp dụng Điều 42 của Bộ luật Hình sự; Điều 584, 585, 590 và 

Điều 357, 468 của Bộ luật Dân sự.  

Chấp nhận việc thỏa thuận của bị cáo Nguyễn Danh T bồi thường cho anh Hoàng Văn 

L các khoản tiền sau: 

 - Bệnh viện Đa khoa Hoằng Hóa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu, điều 

trị, chi phí khám lại là 55.380.807 đồng. 

- Bệnh viện Việt Đức Hà Nội là 45.524.000 đồng. 

- Chi phí giám định thương tật 3.000.000 đồng. 

- Tiền mất thu nhập trong thời gian 4 tháng là 24.000.000 đồng. 

- Tiền công người chăm sóc trong thời gian điều trị là 24.000.000 đồng.  

- Tiền bù đắp tổn thất về tinh thần là 1.210.000 đồng x 35 tháng = 42.350.000 đồng.   

Tổng cộng: 194.254.807 đồng. Đã bồi thường 50.000.000 đồng, còn lại 144.254.807 

đồng (Một trăm bốn mươi bốn triệu, hai trăm năm mươi tư nghìn, tám trăm linh bảy đồng) 

bị cáo có nghĩa vụ bồi thường tiếp cho anh Hoàng Văn L. 

Sau khi bản án có hiệu lực pháp luật kể từ ngày bên được thi hành án có đơn yêu cầu 

thi hành án mà bên phải thi hành án không thi hành hoặc thi hành không đầy đủ thì phải 

chịu trả lãi đối với số tiền chậm trả theo lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật 

Dân sự  tương ứng với thời gian chậm trả tại thời điểm thanh toán. 

Về  án phí: Áp dụng Điều 99 của Bộ luật Tố tụng hình sự, khoản 1, 3 Điều 21, điểm a, c 

khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban Thường 

vụ Quốc hội. Buộc bị cáo Nguyễn Danh T chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm và 

7.212.700 đồng (Bảy triệu hai trăm mười hai nghìn bảy trăm đồng) án phí dân sự sơ thẩm. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành 

án dân sự thi người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa 

thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi 
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hành án theo quy định tại Điều 6,7, và 9 Luật Thi hành án dân sự, thời hiệu thi hành án 

được thực hiện theo quy định tại Điều 30 của Luật Thi hành án dân sự. 

Bị cáo, người bị hại có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án 

sơ thẩm.  

  Nơi nhận:                                                             tm. Héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm 

- TAND tỉnh Thanh Hóa.                                                       Thẩm phán-Chủ tọa phiên tòa  
- VKSND huyện Hoằng Hóa. 

- Công an huyện Hoằng Hóa. 

- THA hình sự, THA dân sự. 

- Bị cáo, người bị hại. 

- UBND phường T.                                                                   

- Lưu hồ sơ vụ án.                                                                                    Nguyễn Ngọc Thắng       


